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 (DỰ THẢO LẦN I)
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH
VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC, XÂM HẠI TRẺ EM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ĐẾN NĂM 2025
Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em;
Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;
Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-UBQGVTE ngày 04/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em;
Căn cứ Kế hoạch số 5533/KH-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 19/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 841/KHPH – TE – HĐĐTW, ngày 27/12/2019 giữa Cục Trẻ em và Hội đồng đội Trung ương ban hành Kế hoạch phối hợp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em đến năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh NinhThuận năm 2020;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Ninh Thuận thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2025, với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
a) Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; ngành Giáo dục và Đào tạo và lực lượng Đoàn viên, thanh niên, nhất là trong các Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (gọi chung là Cơ sở giáo dục) trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;

b) Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện đối với trẻ em.

2. Yêu cầu:
a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị trong việc gắn các hoạt động phối hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị;
b) Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mỗi cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện;

c) Các hoạt động phải cụ thể, khả thi, bám sát nội dung nhiệm vụ được giao; thực hiện có trọng tâm, xác định thứ tự ưu tiên theo yêu cầu công tác hàng năm;

d) Bảo đảm tính thống nhất, thường xuyên và hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP:
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, chú trọng tăng cường công tác quản lý về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, làm cơ sở cho việc xây dựng các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống và can thiệp, hỗ trợ và trợ giúp cho trẻ em trước tình hình bạo lực, xâm hại hiện nay.

Rà soát các chính sách, quy định liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em như: Rà soát hệ thống chính sách, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em. Phối hợp trong công tác truyền thông, nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện những hành vi bạo lực, xâm hại và có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Thực hiện tốt việc xử lý các thông tin về bạo lực, xâm hại trẻ em, về vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn, tại các Cơ sở giáo dục để điều tra, xử lý hoặc chuyển cơ quan chức năng để xử lý các đối tượng vi phạm kịp thời, nhanh chóng, nghiêm minh, đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em; không để nạn nhân bị tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý.
2. Quán triệt, tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các Cơ sở giáo dục về Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về  bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (đặc biệt là Luật trẻ em năm 2016). Biên tập tài liệu, tờ gấp ngắn gọn, dễ hiểu để phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ công chức, quản lý, giáo viên, đoàn viên và trẻ em về ảnh hưởng của bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em đối với sự phát triển của trẻ em; hướng dẫn các kỹ năng, biện pháp tự bảo vệ trẻ em về phòng, chống bạo lực, xâm hại.
- Quảng bá, giới thiệu Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) và đường dây nóng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận (số 18008079) để mọi người biết, kịp thời phản ánh những trường hợp bạo lực, xâm hại… liên quan trẻ em.
3. Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, Đoàn, Đội; nhà trường, gia đình và cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; trong đó, chú trọng và quan tâm đến mối quan hệ phối hợp thật chặt chẽ, hiệu quả giữa 03 môi trường giáo dục: gia đình - nhà trường -  xã hội và giữa các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và với trẻ em, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 
- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường nhằm giúp gia đình thường xuyên nắm bắt được tình hình học tập, rèn luyện của con em ở trường; đồng thời giúp thầy, cô giáo có thêm hiểu biết về học sinh nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn từ đó để có phương pháp, định hướng quan tâm giúp đỡ đối với từng em có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong việc hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho nhà trường, gia đình giúp đỡ trẻ em học tập và rèn luyện.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp huyện, xã của ngành Lao động - Thương binh - Xã hội; cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo; cán bộ  Đoàn – Đội về phương pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, bổn phận của trẻ em, kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, an toàn trên môi trường mạng, kỹ năng phòng ngừa, lên tiếng thông tin, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em vào nội dung sinh hoạt Đoàn – Đội và chương trình hoạt động giáo dục.
- Thực hiện quyền tham gia của trẻ em thông qua Diễn đàn trẻ em, Hội đồng trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em, các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện... tạo điều kiện để trẻ em được nói lên tiếng nói của mình về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tổ chức sinh hoạt để trẻ em tiếp xúc, đối thoại với lãnh đạo tỉnh, hoặc chuyển các ý kiến, kiến nghị của trẻ em về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; theo dõi việc giải quyết và phản hồi cho trẻ em về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em.
4. Phối hợp tổ chức tốt “Tháng hành động vì trẻ em”; “ Diễn đàn trẻ em”; các hoạt động thăm, hỏi, tặng quà, trao học bỗng và các hoạt động khác nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em; hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc phát hiện, hỗ trợ, tư vấn, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong và ngoài cơ sở giáo dục.
5. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá.
- Hàng năm, xây dựng kế hoạch hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn “Trường học an toàn” bảo vệ trẻ em…
- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành tại các địa phương; cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; việc triển khai các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về lĩnh vực bảo vệ trẻ em và công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Chủ trì,  tổ chức rà soát các quy định, chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em;

 tổ chức thực hiện công tác truyền thông về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn tập huấn nâng cao năng lực, kỷ năng… cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; ngành Giáo dục - Đào tạo và cán bộ Đoàn – Đội phụ trách thiếu nhi, cán bộ làm công tác trẻ em và cho trẻ em nòng cốt;
c) Chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành tại các đơn vị, phòng, ban, địa phương về thực hiện quy định của pháp luật về trẻ em, công tác xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em;

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và các Sở, ban , ngành có liên quan hướng dẫn quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục; cung cấp tờ rơi, tài liệu liên quan.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:
a) Chủ trì, tổ chức, rà soát các quy định, chính sách của pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, sửa đổi, bổ sung, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục;

b) Chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục về quyền, bổn phận của trẻ em; chương trình bảo vệ trẻ em; triển khai các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục; 
c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, tổ chức liên quan chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho trẻ em về kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ; đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, bổn phận của trẻ em, kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, an toàn trên môi trường mạng, kỹ năng phòng ngừa, lên tiếng thông tin, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em vào nội dung một số chương trình, hoạt động giáo dục;

d) Tăng cường công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục;

đ) Triển khai quảng bá, giới thiệu về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) và đường dây nóng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận (số 18008079) cho các Cơ sở giáo dục.
e) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn và các cơ quan có liên quan xây dựng, triển khai thực hiện quy trình phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại;

g) Hướng dẫn công tác kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn Trường học an toàn, bảo vệ trẻ em đối với các cơ sở giáo dục.

3. Tỉnh đoàn:
a)  Chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị liên quan tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền, bổn phận trẻ em và bảo vệ trẻ em thông qua các hoạt động cụ thể như: cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em, Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non,...Tham gia phối hợp tổ chức tháng hành động vì trẻ em 1/6; 
b) Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí; sinh hoạt hè và sinh hoạt Đoàn, đội trong trường học nhằm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỷ năng tự bảo vệ… cho trẻ em;

c) Quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) và đường dây nóng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận (số 18008079) trong các Trung tâm, Nhà thiếu nhi, trong các đơn vị thuộc hệ thống Đoàn, đội và trên các chuyên trang, chuyên mục báo, tạp chí của Đoàn, đội;

d) Nâng cao vai trò là: Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, hướng dẫn tổ chức Đoàn cấp huyện, thành phố triển khai mô hình Hội đồng trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình về những vấn đề liên quan đến trẻ em; Tổ chức lấy ý kiến trẻ em vào các dự thảo văn bản pháp luật liên quan đến trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tham gia tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2020.
e) Thành lập, triển khai có hiệu quả Câu lạc bộ tư vấn, giúp đõ trẻ em cấp tỉnh, đặc biệt là trẻ em bị bạo lực, xâm hại để được tư vấn, trợ giúp các em, người giám hộ của trẻ em về các thủ tục pháp lý; tư vấn, can thiệp trợ giúp và tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em...

f) Củng cố, nâng cao năng lực công tác của cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn định kỳ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, thường xuyên có phương thức cập nhật thông tin, trang bị kỹ năng cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi về công tác Đội. Thành lập CLB trợ giúp, tư vấn của cán bộ Đoàn, đội trong việc lồng ghép các nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 

- Mỗi cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên Tổng phụ trách đội có trách nhiệm nắm bắt tình hình trẻ em xảy ra trên địa bàn; kịp thời thông tin đến Đoàn cấp trên khi có vụ việc liên quan đến trẻ em xảy ra trên địa bàn; phối hợp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ trẻ em, gia đình trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực và có văn bản và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em trên địa bàn.

-Tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em; tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của trẻ em. Lựa chọn các trẻ em tiêu biểu, đảm bảo tính đại diện tham gia CLB “Quyền trẻ em” tỉnh. Tập huấn, hướng dẫn và tổ chức cho nhóm trẻ em nòng cốt tham gia vào các hoạt động lấy ý kiến trẻ em, mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em tại địa phương. Tham mưu để lãnh đạo địa phương gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến của đại diện trẻ em mỗi năm 01 lần. Phối hợp triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề trẻ em.  Xây dựng các CLB, đội, nhóm sinh hoạt của trẻ em trong nhà trường để phát huy quyền tham gia của trẻ em.

- Giám sát việc thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở ý kiến, nguyện vọng của trẻ em. Đưa nội dung giám sát, phản biện xã hội về các vấn đề liên quan trẻ em trong nội dung làm việc định kỳ của Hội đồng đội, BCH Đoàn các cấp.

VI. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Phòng Người có công và Xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Phòng Nghiệp vụ và Dạy học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Thiếu nhi- Trường học  thuộc Tỉnh đoàn là các đơn vị đầu mối tham mưu lãnh đạo đơn vị phối hợp thực hiện Kế hoạch này; Căn cứ nội dung phối hợp và chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bên triển khai Chương trình kế hoạch phối hợp đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích đề ra.

2. Hàng năm, các bên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện Chương trình phối hợp và thảo luận, thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch hoạt động năm tiếp theo. Tổ chức sơ kết Chương trình kế hoạch phối hợp giữa kỳ năm 2022 và tổng kết vào năm 2025.
3. Các đơn vị liên tịch, căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo ngành, định kỳ hàng năm từng ngành có báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các Cơ quan Trung ương. (trước ngày 15/11 hàng năm).
4. Kinh phí thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành do các cơ quan lập dự toán hàng năm và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cấp trên.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,  Sở Giáo dục và Đào tạo và Thường trục Tỉnh đoàn Ninh Thuận cùng trao đổi, thống nhất để bổ sung, chỉnh sửa và giải quyết./.
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